
Quỹ xây dựng & bảo tồn Nhà thờ Cụ Cao Xuân Dục – Nghệ An

Tài chính và danh sách người cung tiến

1. Đóng góp của bà con nội ngoại họ Cao Xuân

SỐ TIỀN CÓ TRƯỚC KHI ĐÓNG GÓP: 382.611.205 VND

Đóng góp bằng tiền mặt: (xếp tương đối theo trật tự ABC tên người đóng góp)

Người đóng góp Tiền Việt VND Ngoại tệ
1 USD ~ 22.500VND

Cao Xuân Thục Anh + Cao Xuân Hoàng 4.000.000
Ngọc Ánh vợ Cao Xuân Bình 5.000.000
Bà Cao Xuân Bảng 10.000.000
Cao Xuân Phương Chi 5.000.000
Trần Hữu Chính 5.000.000
Cao Thị Hoàng Chung 24.662.910
Trương Thị Cúc 10.000.000
Các con cháu bà Cao Thị Văn Dao 500 + 600 USD
Cao Xuân Dương 5.000.000
Cao Xuân Duẩn 6.660.000
Các con cụ Cao Xuân Đằng (từ Úc) lần 1 20.000.000
Cao Thị Bích Đào 5.000.000
Vợ và các con ông Cao Xuân Định 16.000.000
Cao Thị Đương 5.000.000
Cao Xuân Giang 10.000.000
Cao Xuân Hà 10.000.000
Cao Xuân Hạnh 50.000.000
Cao Xuân Hạnh 20.000.000
Cao Văn Hưng 200.000
Cao Xuân Hiến 20.000.000
Phan Huy Lê 10.000.000
Hùng Linh & Lạc Phúc 2.000.000
Các con cụ Cao Xuân Đằng (từ Úc) lần 2 10.000.000
Các con cụ Cao Xuân Đằng (từ Úc) lần 3 10.000.000
Võ Gia Minh 200 USD
Bà Trần Thị Nguyệt 5.000.000
Con trai bà Cao Thị Tú Oanh 5.000.000
Con gái bà Cao Thị Tú Oanh (Tâm) 5.000.000
Cao Xuân Phổ 20.000.000
Cao Xuân Phong (HN) + Hằng 50.000.000
Cao Xuân Phong (HN) + Hằng 20.000.000
Cao Xuân Phong (SG) + Thùy Dương 10.000.000
Nguyễn Thị Lan Thanh 10.000.000
Cao Thị Thu Trang 5.000.000
Các chị em bên họ Từ 21.000.000
Các con bà Cao Thị Như Khuê và Cao Thị Lưu Cầu 10.000.000
Bà Kim Sơn ở Úc 2.000.000



Cao Xuân Triêu 500 USD
Cao Xuân Triều 50.000.000
Cao Xuân Tứ 11.130.000 1000 USD
Cao Xuân Thành + Thủy 50.000.000
Cao Xuân Thành + Thủy 30.000.000
Cao Xuân Thi 20.000.000
Cao Xuân Thành và ông bà Trứ+Thảo 16.000.000
Các con ông Cao Xuân Trác 300 USD
Cao Xuân Trứ 30.000.000
Cao Xuân Trường 100.000.000
Bạn Cao Xuân Trường 5.350.000
Cao Xuân Thự + Cao Xuân Tấn 800.000
Gia đình Phan Huy Tài & Phan Huy Châu 4.000.000
Dương Tuyết 5.000.000
Thủy, Lan, Hồng (các con bà Hồng Sâm) 5.000.000
Cao Thị Bích Vân + Chẩm 20.000.000
Cao Thị Bích Vân + Bích Thủy SG 15.000.000
Cao Thị Bích Vân 20.000.000
Ông bà Cao Thị Toàn Cơ và Nguyễn Đức Vỵ 11.150.000

Tiền công đức 2 ngày lễ 51.100.000
Tiền thùng công đức 2.800.000
Tiền phúng của ông Tâm Diễn Châu 500.000
Lãnh đạo xã Diễn Thịnh 500.000
Công ty cổ phần đầu tư CN Việt 10.000.000
Công ty xây dựng Trường Sơn 10.000.000

3100 USD
Cộng 894.052.910 67.500.000

TỔNG THU 961.552.910

TỔNG CÓ: 961.552.910 VND + 382.611.205 VND = 1.344.164.115

(Một tỷ ba trăm bốn mươi bốn triệu, một trăm sáu mươi tư ngàn, một trăm mười lăm đồng Việt Nam)



Đóng góp bằng hiện vật:

1. Anh Cao Xuân Thành: Tượng đồng

2. Ông bà Cao Xuân Trứ: Bát hương

3. Cao Thị Vân: Chuông, đôi đèn

4. Cao Thu Trang: Lư trầm

5. Cao Xuân Phong: Chi phí phục chế bình phong gỗ

6. Cao Xuân Hà: Cặp trống và giá treo trống

2. Cung tiến của những người khác

7. Anh Diệp ở Thái nguyên: 10 tấn thép

8. Anh Lý ở Công Thanh: 30 tấn xi măng

9. Anh Thắng ở Quảng Bình: 30 tấn xi măng

10. Anh Tâm ở Nghệ An: cây xanh

11. ÔNG bà Thảo Trứ : Toàn bộ soong nồi , chậu rửa , bát đĩa ấm chén bếp ga , chăn màn ...

12. Ông Cao Xuân Lâm: Máy cắt cỏ , máy xới đất , toàn bộ sắt thép để thi công lắp ráp hệ thống giàn cây 

chống nóng , máy bơm nước , tivi LG, hệ thống đèn bảo vệ cao áp.

13.  Ông Cao Xuân Triều: Một thùng rượu whiskey ngoại (11.500.000 vnd ) .

14.  Ông Cao Xuân Hạnh: Bộ Y Môn , đôi lọ lục bình Bát Tràng giả cổ trên ban thờ , quạt điện, ấm điện , bộ 

dao thớt cho nhà bếp , lò đốt vàng mã ....

15. Ông Cao Xuân Tùng: Quạt THÁI LAN công suất lớn.

16. Anh Long ở Nghệ An: Bộ tràng kỷ trong nhà thờ

17. Anh Hồng ở Quảng Trị:  Cây xanh

18. Anh Dương ở Marubeni: 2 bộ câu đối, đôi hạc gỗ, hoành phi mới (90 triệu)

19. Anh Hà ở Nghệ An: 2 bàn thờ nhỏ có Ngai, bảo dưỡng và phục chế đồ cũ (90 triệu )

20. Anh Khang ở Nghệ An: Cặp lọ Lộc bình và đề Nhà thờ (40 triệu)

21. Anh Tùng ở Xi măng: 50% tượng đá và 50 triệu DVN

22. Anh Lê Anh ở THT: 50% tượng đá, cặp rồng đá

23. Anh Hải TT bảo tồn Huế: cặp Lọng



3. Chi 

Để tiện theo dõi, ở đây chỉ thống kê các hạng mục chính và các con số được làm tròn. Ban liên lạc họ Cao Xuân 
tại Hà Nội có lưu hồ sơ chi tiết cho từng nội dung chi cụ thể, bà con có ai quan tâm xin liên lạc với BLL để nhận 
được bản sao hồ sơ này)

- Tiền chi mua đất 1.000.000.000 (1 tỷ - không tính vào chi phí xây dựng nhà thờ)

- Chi làm đường qua mương vào khuôn viên nhà thờ để thi công và lễ động thổ xây tường bao:

9.000.000 VND (chín triệu đồng) 

- Chi công thiết kế khuôn viên nhà thờ:

25.000.000 VND (hai mươi lăm triệu đồng)

- Chi xây nhà thờ 1.277.000.000 VND (một tỷ hai trăm bảy mươi bảy triệu đồng)

- Chi xây nhà ngang 100.000.000 (một trăm triệu đồng)

- Chi mua sắm đồ dùng trong nhà ngang (bộ bàn ghế, giường, tủ, đồ dùng nhà bếp,v.v):

25.000.000 VND (hai mươi lăm triệu đồng)

- Chi làm hệ thống cấp, thoát nước bên trong và bên ngoài khuôn viên nhà thờ (bao gồm hệ thống cống và lối 
đi bên ngoài khuôn viên nhà thờ; giếng khoan, bể lọc nước, bể chứa nước và hệ thống đường ống bên trong 
khuôn viên nhà thờ): 36.000.000 VND (ba mươi sáu triệu đồng)

- Chi tổ chức lễ khánh thành và giỗ lần đầu tại nhà thờ mới (2016):

45.000.000 VND (bốn mươi lăm triệu đồng)

- Chi đóng góp cho xã (xây nhà thờ Cá Ông, làm đường trong xã, đóng góp xây dựng nhà văn hóa thôn nơi có 
nhà thờ) 15.000.000 VND (mười lăm triệu đồng)

- Chi giỗ cụ Cao Xuân Dục năm 2017:

4.000.000 VND (bốn triệu đồng)

Tổng chi: 1.536.000.000 VND (một tỷ năm trăm ba mươi sáu triệu đồng Việt Nam)

Các khoản chi khác không liệt kê trong danh sách bên trên:

- Toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở của các thành viên Ban liên lạc trong suốt quá trinh từ khi làm thủ tục mua đất tới 
nay (Ban liên lạc tự chi)

- Chi trong các lần giao dịch với huyện và xã (Ban liên lạc tự chi) 

- Chi sắm đồ lễ (nhang đèn, vàng mã, hoa, trái cây, cơm cúng, v.v.) tại nhà thờ và khu nghĩa trang trong các 
ngày mùng 1 và rằm âm lịch hàng tháng (Ban liên lạc tự chi)



4. Cân đối thu-chi và tình hình tài chính hiện nay

Cân đối thu-chi:

1.344.164.115 – 1.536.000.000 = - 191.835.885 VND

(Âm một trăm chín mươi mốt triệu, tám trăm ba mươi lăm ngàn, tám trăm tám mươi lăm đồng Việt Nam)

Các khoản còn cần tiếp tục chi
o Lắp đặt hệ thống đèn bảo vệ, mạng internet và camera giám sát online (ước tính khoảng 

15.000.000 VND)
o  Chi thù lao cho người trông nom nhà thờ (ước tính khoảng 3.000.000 VND/tháng)
o Chi tiền điện, vận hành mạng internet và camera giám sát (ước tính 500.000VND/tháng)
o Tiền tổ chức giỗ cụ Cao Xuân Dục hàng năm (21 tháng 4 Âm lịch) (không có ước tính)
o Các chi bất thường khác
o Lập quỹ duy tu, bảo trì toàn bộ khu nhà thờ (gồm cả chi sửa chữa các hạng mục xuống cấp)


